
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 13/05/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24211MH110212901

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Phan Thành  Tưởng

Môn học : Cơ ứng dụng - MH1102129

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26CK104/09/2006ÂnNguyễn Hoài24100400101

Nợ LPC26CK205/02/2004BìnhNguyễn Quốc24100400522

Nợ LPC26CK119/05/2006DanhTrần Tấn24100400123

Nợ LPC26CK108/04/2006DuyLê Nhật24100400234

Nợ LPC26CK102/07/2006DuyNguyễn Hoàng24100400265

Nợ LPC26CK111/07/2006DuyNguyễn Khánh24100400186

Nợ LPC26CK114/08/2006DuyNguyễn Trí24100400227

Nợ LPC26CK202/06/2006DuyNguyễn Tuấn24100400458

Nợ LPC24CK303/10/2004ĐanBùi Sỉ22100400779

Nợ LPC26CK230/01/2006GiàuPhan Thanh241004003510

Nợ LPC26CK128/12/2006GiỏiBao Thành241004001511

Nợ LPC26CK218/12/2005HảoLê Vũ241004003712

Nợ LPC26CK105/01/2006HậuPhạm Phúc241004001413

Nợ LPC26CK216/10/2004HiếuPhạm Minh241004005414

Nợ LPC26CK115/03/2005HuyLê Gia241004003115

Nợ LPC26CK101/06/2006HuyNguyễn Khắc241004000416

Nợ LPC26CK121/6/2006HuyTrần Gia241004000317

Nợ LPC26CK126/07/2006KhangNguyễn Tuấn241004001718

Nợ LPC26CK218/01/2006KhoaTrần Nguyễn Anh241004003319

Nợ LPC26CK126/10/2006LinhNguyễn Văn241004002520

Nợ LPC26CK204/10/2005LuânHà Khánh241004003221

Nợ LPC26CK128/02/2006LuânTrần Minh241004002922

Nợ LPC26CK111/10/2006NghĩaNguyễn Trọng241003000123

Nợ LPC26CK130/01/2006NhânHồ Nguyễn Thành241004000824

Nợ LPC26CK210/02/2005PhátNguyễn Hoàng241010001325

Nợ LPC26CK217/08/2006PhiNguyễn Huỳnh Long241004005026

Nợ LPC26CK112/01/2006SangBùi Thanh241004003027

Nợ LPC26CK211/04/2006TàiNguyễn Anh241004004328

Nợ LPC26CK118/08/2006ThịnhĐặng Lê Quốc241004001929

Nợ LPC26CK217/06/2006TúHuỳnh Anh241004004430
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Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26CK218/03/2006VũNguyễn Tuấn241004003931

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 15/05/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24211MH110100301

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Văn  Trinh

Môn học : Kỹ thuật lập trình - MH1101003

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26TH19/04/2005AnLương Nguyễn Quốc24100100431

Nợ LPC26TH08/06/2006AnhDương Nguyễn Quốc24100100392

Nợ LPC26TH04/11/1995HậuTrần Nguyễn Phúc24100100353

Nợ LPC26TH06/06/2006HươngLê Ngọc24100100104

Nợ LPC26TH29/06/2006KhangChâu Gia24100100285

Nợ LPC26TH13/09/2004KiênNguyễn Trung24100100466

Nợ LPC26TH27/02/2006LợiNguyễn Thành24100100367

Nợ LPC26TH04/09/2006NguyênSơn Tôn24100100388

Nợ LPC26TH14/08/2006SangNguyễn Thanh24100100329

Nợ LPC26TH14/8/2006ThếNguyễn Đông Hoàng241001003010

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 13/05/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24211MH110202801

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Nguyệt  Hoa

Môn học : Mạch điện - MH1102028

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26DDT125/09/2006ÂnPhan Hứa Trọng24100300231

Nợ LPC26DDT103/06/2005DuyLê Văn24100300142

Nợ LPC26DDT107/08/2006ĐạtĐỗ Thành24100300183

Nợ LPC26DDT105/03/2005ĐạtNguyễn Duy24100300104

Nợ LPC26DDT126/02/2006HàoLâm Vũ24100300035

Nợ LPC26DDT128/07/2005HàoTrần Chí24100300256

Nợ LPC26DDT213/05/2006HiệpChế Hoàng24100300357

Nợ LPC26DDT104/10/2006HuyNguyễn Nhật24100300178

Nợ LPC26DDT206/09/2006HuyPhạm Đức24100300459

Nợ LPC26DDT126/12/2005HùngDiệp Tấn241003001110

Nợ LPC26DDT125/04/2006KhoaTrần Minh241003003111

Nợ LPC26DDT130/03/2006KiệtChâu Tuấn241003003012

Nợ LPC26DDT222/06/2005LâmTrần Ngọc241003004013

Nợ LPC26DDT214/09/2006NghĩaLê Trọng241003004414

Nợ LPC26DDT107/02/2006NghĩaPhạm Trọng241003002715

Nợ LPC26DDT103/02/2006PhátBùi Thịnh241003002916

Nợ LPC26DDT119/11/2006PhátNguyễn Tấn241003000517

Nợ LPC26DDT116/12/2006VỹNguyễn Lê Kha241003003218

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 14/05/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24211MH110100601

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Đỗ Quang  Ngọc

Môn học : Mạng máy tính - MH1101006

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26TK219/08/2006NhiLê Thị Lan24100100341

Nợ LPC26TK225/03/2005PhátCao Trần24101700382

Nợ LPC26TK221/05/2006PhongNguyễn Trần Kỳ24101700323

Nợ LPC24TH108/07/2003ThắmThượng Hồng22100100074

Nợ LPC26TK217/03/2005ThịnhNguyễn Hữu Đức24101700515

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 12/05/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24211MH110103601

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Phạm Quang  Sáng

Môn học : Tin học quản lý (Access) - MH1101036

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25TH315/09/2005HiếuNguyễn Hoàng Trọng23100100721

Nợ LPC25TH305/06/2005HòaTrần Minh23100100892

Nợ LPC25TH227/08/2005NamNguyễn Nhật23100100473

Nợ LPC25TH316/10/2005PhúcTrương Bảo23100100784

Nợ LPC25TH111/02/2004ToànBành Phước23100100315

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 23



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 14/05/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24211MH110103701

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Dương Minh  Tâm

Môn học : Lắp ráp và cài đặt máy tính - MH1101037

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26TK225/03/2005PhátCao Trần24101700381

Nợ LPC26TK221/05/2006PhongNguyễn Trần Kỳ24101700322

Nợ LPC26TK217/03/2005ThịnhNguyễn Hữu Đức24101700513

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 38



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 16/05/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24211MH110106401

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Lê Anh Thy  Thy

Môn học : Mỹ thuật cơ bản - MH1101064

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26TK225/03/2005PhátCao Trần24101700381

Nợ LPC26TK221/05/2006PhongNguyễn Trần Kỳ24101700322

Nợ LPC26TK217/03/2005ThịnhNguyễn Hữu Đức24101700513

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 55



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 16/05/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24211MH110107101

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Mai Thái  Quốc

Môn học : Thiết kế website - MH1101071

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26TH08/06/2006AnhDương Nguyễn Quốc24100100391

Nợ LPC26TH04/11/1995HậuTrần Nguyễn Phúc24100100352

Nợ LPC26TH06/06/2006HươngLê Ngọc24100100103

Nợ LPC26TH29/06/2006KhangChâu Gia24100100284

Nợ LPC26TH13/09/2004KiênNguyễn Trung24100100465

Nợ LPC26TH27/02/2006LợiNguyễn Thành24100100366

Nợ LPC26TH14/08/2006SangNguyễn Thanh24100100327

Nợ LPC24TH418/05/2004TháiNguyễn Quang22100101288

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 56



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 16/05/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24211MH110107501

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Lê Anh Thy  Thy

Môn học : Thiết kế đồ họa với Adobe illustrator - MH1101075

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25TH302/02/2005BìnhPhạm Duy23101200171

Nợ LPC25TH315/09/2005HiếuNguyễn Hoàng Trọng23100100722

Nợ LPC25TH305/06/2005HòaTrần Minh23100100893

Nợ LPC25TH104/03/2005HuyÂu Dương Quốc23101100164

Nợ LPC25TH227/08/2005NamNguyễn Nhật23100100475

Nợ LPC25TH310/03/2005NgoanTrần Hồng23100100966

Nợ LPC25TH316/10/2005PhúcTrương Bảo23100100787

Nợ LPC25TH316/01/2004TâmVõ Chí23100100718

Nợ LPC25TH220/07/2003TháiĐặng Việt23100100369

Nợ LPC25TH111/02/2004ToànBành Phước231001003110

Nợ LPC25TH306/10/2005TríNguyễn Hữu231001009511

Nợ LPC25TH227/04/2005TríPhùng Minh231001004512

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 14/05/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24211MH110109301

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Lê Trung  San

Môn học : Toán rời rạc - MH1101093

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26TH04/11/1995HậuTrần Nguyễn Phúc24100100351

Nợ LPC26TH06/06/2006HươngLê Ngọc24100100102

Nợ LPC26TH27/02/2006LợiNguyễn Thành24100100363

Nợ LPC26TH14/08/2006SangNguyễn Thanh24100100324

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 15/05/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24211MH110109601

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Văn  Trinh

Môn học : Lập trình PHP - MH1101096

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25TH228/05/2005AnhĐoàn Thanh Tuấn23100100441

Nợ LPC25TH302/02/2005BìnhPhạm Duy23101200172

Nợ LPC25TH329/11/2004ĐạtVõ Thành23100100803

Nợ LPC25TH218/05/2003ĐăngVõ Thành23100100554

Nợ LPC25TH315/09/2005HiếuNguyễn Hoàng Trọng23100100725

Nợ LPC25TH305/06/2005HòaTrần Minh23100100896

Nợ LPC25TH104/03/2005HuyÂu Dương Quốc23101100167

Nợ LPC25TH227/08/2005NamNguyễn Nhật23100100478

Nợ LPC25TH316/10/2005PhúcTrương Bảo23100100789

Nợ LPC25TH111/02/2004ToànBành Phước231001003110

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 15/05/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24211MH110110001

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Mai Đình  Trí

Môn học : Lập trình ASP.NET - MH1101100

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25TH228/05/2005AnhĐoàn Thanh Tuấn23100100441

Nợ LPC25TH302/02/2005BìnhPhạm Duy23101200172

Nợ LPC25TH329/11/2004ĐạtVõ Thành23100100803

Nợ LPC25TH315/09/2005HiếuNguyễn Hoàng Trọng23100100724

Nợ LPC25TH305/06/2005HòaTrần Minh23100100895

Nợ LPC25TH104/03/2005HuyÂu Dương Quốc23101100166

Nợ LPC25TH227/08/2005NamNguyễn Nhật23100100477

Nợ LPC25TH310/03/2005NgoanTrần Hồng23100100968

Nợ LPC25TH316/10/2005PhúcTrương Bảo23100100789

Nợ LPC25TH203/06/2005TàiNguyễn Hồng231001004210

Nợ LPC25TH111/02/2004ToànBành Phước231001003111

Nợ LPC25TH306/10/2005TríNguyễn Hữu231001009512

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 16/05/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24211MH110203101

Phòng thi: Xưởng DTCB

Giảng viên giảng dạy: Châu Lê  Sơn

Môn học : Điện tử cơ bản - MH1102031

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26DDT125/09/2006ÂnPhan Hứa Trọng24100300231

Nợ LPC26DDT107/08/2006ĐạtĐỗ Thành24100300182

Nợ LPC26DDT126/02/2006HàoLâm Vũ24100300033

Nợ LPC26DDT206/09/2006HuyPhạm Đức24100300454

Nợ LPC26DDT126/12/2005HùngDiệp Tấn24100300115

Nợ LPC26DDT130/03/2006KiệtChâu Tuấn24100300306

Nợ LPC26DDT214/09/2006NghĩaLê Trọng24100300447

Nợ LPC26DDT209/05/2006NghĩaTrần Quang24100300498

Nợ LPC26DDT213/06/2006NguyênPhan Trần Phước24100300479

Nợ LPC26DDT103/02/2006PhátBùi Thịnh241003002910

Nợ LPC26DDT119/11/2006PhátNguyễn Tấn241003000511

Nợ LPC24DDT11/05/2004PhongNguyễn Trần Thanh221003000712

Nợ LPC26DDT115/09/2005TânTrầm Duy241003002213

Nợ LPC24DDT24/10/2004ThắngTrần Quốc221003001114

Nợ LPC26DDT226/06/2006ThứcHuỳnh Hữu241003003415

Nợ LPC26DDT113/10/2006VũĐinh Hoàng241003001916

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 5

Ngày thi: 16/05/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24211MH110203801

Phòng thi: Xưởng Trang
bị điện

Giảng viên giảng dạy: Phạm Văn  Dũng

Môn học : Trang bị điện - MH1102038

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25DDT29/04/2004NguyênĐỗ Nhật23100300061

Nợ LPC24DDT11/05/2004PhongNguyễn Trần Thanh22100300072

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 57



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 16/05/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24211MH110204201

Phòng thi: Xưởng DTCB

Giảng viên giảng dạy: Châu Lê  Sơn

Môn học : Điện khí nén - MH1102042

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25DDT29/12/2005TuấnLê Huy23100300211

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 13/05/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24211MH110204801

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Lê Thành  Huy

Môn học : Quản trị sản xuất - MH1102048

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25DDT29/04/2004NguyênĐỗ Nhật23100300061

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 16/05/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24211MH110213101

Phòng thi: Xưởng Nguội

Giảng viên giảng dạy: Phan Thành  Tưởng

Môn học : Nguội cơ bản - MH1102131

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26CK102/07/2006DuyNguyễn Hoàng24100400261

Nợ LPC26CK230/01/2006GiàuPhan Thanh24100400352

Nợ LPC26CK218/01/2006KhoaTrần Nguyễn Anh24100400333

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 14/05/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24211MH110213501

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Cao Thế  Oanh

Môn học : Autocad nâng cao - MH1102135

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25CK220/05/2005HùngNguyễn Mạnh23100400741

Nợ LPC25CK125/03/2005NăngCao Hoàng23100400202

Nợ LPC25CK106/06/2005NhẫnNguyễn Lương23100400343

Nợ LPC25CK112/06/2005ThànhVõ Tấn23100400054

Nợ LPC25CK122/07/2005ThiênTrần Phú23100100885

Nợ LPC25CK223/11/2005TiếnNguyễn Minh23100400186

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 41



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 12/05/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24211MH110214101

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Cao Thế  Oanh

Môn học : Lập trình CNC - MH1102141

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC24CK325/06/2003ĐôngNguyễn Kim22100400811

Nợ LPC25CK212/03/2005SangNguyễn Văn23100400442

Nợ LPC25CK112/06/2005ThànhVõ Tấn23100400053

Nợ LPC25CK223/11/2005TiếnNguyễn Minh23100400184

Nợ LPC25CK210/09/2005ToànPhan Thanh23100400535

Nợ LPC25CK226/01/2005TràNguyễn Kim23100400596

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 5



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 12/05/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24211MH110214701

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Nhơn  Hải

Môn học : Tiếng Anh chuyên ngành (CNKT CK) - MH1102147

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25CK104/01/2004NhiaSơn Pônh23100400291

Nợ LPC25CK210/09/2005ToànPhan Thanh23100400532

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 16



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 12/05/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24211MH110215101

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Cao Thế  Oanh

Môn học : An toàn lao động - MH1102151

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26CK205/02/2004BìnhNguyễn Quốc24100400521

Nợ LPC26CK102/07/2006DuyNguyễn Hoàng24100400262

Nợ LPC26CK230/01/2006GiàuPhan Thanh24100400353

Nợ LPC26CK218/01/2006KhoaTrần Nguyễn Anh24100400334

Nợ LPC26CK128/02/2006LuânTrần Minh24100400295

Nợ LPC26CK101/10/2000PhươngHuỳnh Duy24100400026

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 1



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 13/05/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24211MH110403601

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Trần Hồng  Đạt

Môn học : Nguyên lý kế toán - MH1104036

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25QT312/11/1999PhướcĐặng Trần Hoàng23101000801

Nợ LPC26LG130/07/2006TríNguyễn Hữu24101500192

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 29



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 13/05/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24211MH110403602

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Trần Hồng  Đạt

Môn học : Nguyên lý kế toán - MH1104036

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26LG205/06/2005TânNguyễn Trần Minh24101500551

Nợ LPC26LG201/09/2006ThôngBùi Minh24101500402

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 30



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 14/05/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24211MH110403901

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Lê Trung  San

Môn học : Tiền tệ - Ngân hàng - MH1104039

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26QT224/01/2006HyChung Lê Quốc24101000381

Nợ LPC25QT312/11/1999PhướcĐặng Trần Hoàng23101000802

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 39



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 13/05/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24211MH110404401

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Lê Hà  Thanh

Môn học : Quản trị chiến lược - MH1104044

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25QT316/05/2005DuyNguyễn Huỳnh Ngọc23101000891

Nợ LPC23QT212/11/2003HạTôn Nữ Minh21101000452

Nợ LPC25QT216/11/2005LinhHuỳnh Ngọc Khánh23101000453

Nợ LPC25QT227/07/2005LinhNguyễn Ngọc Phương23101000554

Nợ LPC25QT312/11/1999PhướcĐặng Trần Hoàng23101000805

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 27



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 14/05/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24211MH110404501

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Tiến  Dũng

Môn học : Quản trị tài chính - MH1104045

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25QT316/05/2005DuyNguyễn Huỳnh Ngọc23101000891

Nợ LPC23QT212/11/2003HạTôn Nữ Minh21101000452

Nợ LPC25QT216/11/2005LinhHuỳnh Ngọc Khánh23101000453

Nợ LPC25QT227/07/2005LinhNguyễn Ngọc Phương23101000554

Nợ LPC25QT129/08/2002LinhPhùng Yến23101000275

Nợ LPC25QT312/11/1999PhướcĐặng Trần Hoàng23101000806

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 43



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 13/05/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24211MH110421601

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Hồng  Hà

Môn học : Thẩm định tín dụng - MH1104216

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC24TC209/08/2003ThôngNguyễn Phúc22101200381

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 36



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 15/05/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24211MH110423801

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Lê Đức  Thuận

Môn học : Vận tải và giao nhận hàng hóa - MH1104238

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25TM05/04/2005ChiHuỳnh Thảo23101600111

Nợ LPC25TM06/02/2005CườngNguyễn Kiều Quốc23101600342

Nợ LPC25LG131/05/2005DanhNguyễn Phước23101500313

Nợ LPC25TM19/04/2005HạnhHồ Thị Mỹ23101600064

Nợ LPC25LG115/09/2004HuyNguyễn Minh23101500075

Nợ LPC25LG126/07/2002NguyênVõ Phan Hạnh23101500086

Nợ LPC25TM12/03/2005NhiHuỳnh Xuân23101600107

Nợ LPC25LG101/04/2005NhiThạch Phương23101500208

Nợ LPC25LG224/04/2005QuíTrần Hữu23101500399

Nợ LPC25TM27/06/2005ThiệnĐinh Như231016002110

Nợ LPC25TM10/03/2005VyLê Thị Thúy231016001211

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 54



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 13/05/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24211MH110426201

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Trương Bá  Vĩnh

Môn học : Kỹ thuật xử lý ảnh và thiết kế đồ họa - MH1104262

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25TM21/07/2005VyTrần Lê23101600241

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 28



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 12/05/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24211MH110427101

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Phạm Nguyễn Dáng  Huyên

Môn học : Quản trị bán hàng - MH1104271

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25QT316/05/2005DuyNguyễn Huỳnh Ngọc23101000891

Nợ LPC23QT212/11/2003HạTôn Nữ Minh21101000452

Nợ LPC25QT216/11/2005LinhHuỳnh Ngọc Khánh23101000453

Nợ LPC25QT227/07/2005LinhNguyễn Ngọc Phương23101000554

Nợ LPC25QT229/11/2005NgaHuỳnh Bạch Kiều23101000675

Nợ LPC25QT312/11/1999PhướcĐặng Trần Hoàng23101000806

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 4



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 12/05/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24211MH110429503

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Tiến  Dũng

Môn học : Quản trị học - MH1104295

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26KT06/10/2004ViVõ Triều24101100131

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 6



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 12/05/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24211MH110429501

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Hoa

Môn học : Quản trị học - MH1104295

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26QT224/01/2006HyChung Lê Quốc24101000381

Nợ LPC26QT103/12/2004PhúTrần Viết24101000302

Nợ LPC26LG130/07/2006TríNguyễn Hữu24101500193

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 7



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 12/05/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24211MH110429502

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Hoa

Môn học : Quản trị học - MH1104295

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26TM222/11/2004HồngNguyễn Thị Lệ24101600501

Nợ LPC26LG220/12/2005NhiPhan Yến24101500502

Nợ LPC26LG201/09/2006ThôngBùi Minh24101500403

Nợ LPC26LG226/12/2006TuấnNguyễn Ngọc24101500484

Nợ LPC25TM21/07/2005VyTrần Lê23101600245

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 8



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 14/05/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24211MH110429901

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trần Văn  Long

Môn học : Thực hành kế toán doanh nghiệp thương mại - MH1104299

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25KT218/01/2005NgọcNgô Thị Thảo23101100301

Nợ LPC25KT117/02/2005ThưĐinh Thị Xuân23101100202

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 44



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 14/05/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24211MH110502001

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Đào Thị Hồng  Hạnh

Môn học : Teaching Methodology - MH1105020

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25TA11/08/2005BảoLê Huỳnh Gia23101300081

Nợ LPC25TA06/1/2005NhạnVõ Thị Yến23101300052

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 46



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 12/05/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24211MH110502401

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trương Thị Ngọc  Thu

Môn học : Grammar 1 - MH1105024

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26TA24/05/2006HuyLâm Quốc24101300311

Nợ LPC26TA11/01/2006NguyênLê Hoàng24101300292

Nợ LPC26TA08/10/2004PhúTrần Thiên24101300083

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 3



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 12/05/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24211MH110503001

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trương Thị Ngọc  Thu

Môn học : Reading 1 - MH1105030

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26TA24/05/2006HuyLâm Quốc24101300311

Nợ LPC26TA11/01/2006NguyênLê Hoàng24101300292

Nợ LPC26TA08/10/2004PhúTrần Thiên24101300083

Nợ LPC26TA26/08/2006PhượngNguyễn Ngọc Kim24101300264

Nợ LPC26TA08/3/2003ThuậnTrịnh Nam24101300025

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 9



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 14/05/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24211MH110503301

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Phạm Minh  Toàn

Môn học : Writing 2 - MH1105033

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25TA11/08/2005BảoLê Huỳnh Gia23101300081

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 45



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 13/05/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24211MH110503401

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Đào Thị Hồng  Hạnh

Môn học : Translating 1 - MH1105034

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25TA11/08/2005BảoLê Huỳnh Gia23101300081

Nợ LPC25TA31/01/2004HươngNguyễn Thị Xuân23101300172

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 37



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 12/05/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24211MH110504801

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trương Thị Ngọc  Thu

Môn học : English Skills in Business 1 - MH1105048

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25TA06/1/2005NhạnVõ Thị Yến23101300051

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 2



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 12/05/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24211MH110901609

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Dương Minh  Tâm

Môn học : Tin học - MH1109016

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26TA24/05/2006HuyLâm Quốc24101300311

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 17



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 12/05/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24211MH110901611

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Phạm Minh  Trung

Môn học : Tin học - MH1109016

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26LG130/07/2006TríNguyễn Hữu24101500191

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 18



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 12/05/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24211MH110901605

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Phạm Minh  Trung

Môn học : Tin học - MH1109016

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26TM215/12/2005HoàngNguyễn Huy24101600441

Nợ LPC26TM222/11/2004HồngNguyễn Thị Lệ24101600502

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 19



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 12/05/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24211MH110901603

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Kham  Sang

Môn học : Tin học - MH1109016

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26DDT105/03/2005ĐạtNguyễn Duy24100300101

Nợ LPC26DDT213/05/2006HiệpChế Hoàng24100300352

Nợ LPC26DDT126/12/2005HùngDiệp Tấn24100300113

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 21



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 12/05/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24211MH110901607

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Dương Minh  Tâm

Môn học : Tin học - MH1109016

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26TA22/07/2002NhânTô Hồng Trí24101300221

Nợ LPC26TA26/08/2006PhượngNguyễn Ngọc Kim24101300262

Nợ LPC26LG215/05/2006TrọngLâm Bảo24101500533

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 22



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 12/05/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24211MH110901601

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Văn  Trinh

Môn học : Tin học - MH1109016

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26CK102/07/2006DuyNguyễn Hoàng24100400261

Nợ LPC26CK230/01/2006GiàuPhan Thanh24100400352

Nợ LPC26CK218/01/2006KhoaTrần Nguyễn Anh24100400333

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 20



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 13/05/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24211MH110902103

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Phan Thị Kim  Thúy

Môn học : Giáo dục chính trị - MH1109021

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC24TH418/05/2004TháiNguyễn Quang22100101281

Nợ LPC26LG130/07/2006TríNguyễn Hữu24101500192

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 24



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 13/05/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24211MH110902104

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Hồ Thị  Trinh

Môn học : Giáo dục chính trị - MH1109021

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26TM222/11/2004HồngNguyễn Thị Lệ24101600501

Nợ LPC26LG201/09/2006ThôngBùi Minh24101500402

Nợ LPC26LG226/12/2006TuấnNguyễn Ngọc24101500483

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 25



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 13/05/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24211MH110902101

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Hồ Thị  Trinh

Môn học : Giáo dục chính trị - MH1109021

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26TH04/11/1995HậuTrần Nguyễn Phúc24100100351

Nợ LPC26TH06/06/2006HươngLê Ngọc24100100102

Nợ LPC26TH26/07/2006KhangPhạm Nguyên24100100263

Nợ LPC26TH13/09/2004KiênNguyễn Trung24100100464

Nợ LPC26TH27/02/2006LợiNguyễn Thành24100100365

Nợ LPC26TK225/03/2005PhátCao Trần24101700386

Nợ LPC26TK221/05/2006PhongNguyễn Trần Kỳ24101700327

Nợ LPC26TH14/08/2006SangNguyễn Thanh24100100328

Nợ LPC26TK217/03/2005ThịnhNguyễn Hữu Đức24101700519

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 26



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 13/05/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24211MH110902201

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Mai Lan  Phương

Môn học : Pháp luật - MH1109022

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26CK102/07/2006DuyNguyễn Hoàng24100400261

Nợ LPC26CK230/01/2006GiàuPhan Thanh24100400352

Nợ LPC26CK218/01/2006KhoaTrần Nguyễn Anh24100400333

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 31



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 13/05/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24211MH110902202

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Mai Lan  Phương

Môn học : Pháp luật - MH1109022

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26DDT105/03/2005ĐạtNguyễn Duy24100300101

Nợ LPC26TA24/05/2006HuyLâm Quốc24101300312

Nợ LPC26DDT221/04/2006HưngLê Duy24100300513

Nợ LPC24TH418/05/2004TháiNguyễn Quang22100101284

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 32



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 1

Ngày thi: 15/05/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24211MH110902403

Phòng thi:

Giảng viên giảng dạy: Đặng Thành  Cương

Môn học : Giáo dục thể chất 2 - MH1109024

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC24TH418/05/2004TháiNguyễn Quang22100101281

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 47



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 1

Ngày thi: 15/05/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24211MH110902402

Phòng thi:

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Tuấn  Anh

Môn học : Giáo dục thể chất 2 - MH1109024

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26TA24/05/2006HuyLâm Quốc24101300311

Nợ LPC26TA11/01/2006NguyênLê Hoàng24101300292

Nợ LPC26LG226/12/2006TuấnNguyễn Ngọc24101500483

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 51



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 1

Ngày thi: 15/05/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24211MH110902401

Phòng thi:

Giảng viên giảng dạy: Đặng Thành  Cương

Môn học : Giáo dục thể chất 2 - MH1109024

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26TH27/02/2006AnhTrần Phúc24100100051

Nợ LPC26TH04/11/1995HậuTrần Nguyễn Phúc24100100352

Nợ LPC26TM222/11/2004HồngNguyễn Thị Lệ24101600503

C26TH13/09/2004KiênNguyễn Trung24100100464

Nợ LPC26TH27/02/2006LợiNguyễn Thành24100100365

Nợ LPC26TK225/03/2005PhátCao Trần24101700386

Nợ LPC26TK221/05/2006PhongNguyễn Trần Kỳ24101700327

Nợ LPC26TH14/08/2006SangNguyễn Thanh24100100328

Nợ LPC26TK217/03/2005ThịnhNguyễn Hữu Đức24101700519

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 48



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 1

Ngày thi: 15/05/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24211MH110902404

Phòng thi:

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Văn  Duy

Môn học : Giáo dục thể chất 2 - MH1109024

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26CK205/02/2004BìnhNguyễn Quốc24100400521

Nợ LPC26CK102/07/2006DuyNguyễn Hoàng24100400262

Nợ LPC26CK230/01/2006GiàuPhan Thanh24100400353

Nợ LPC26CK216/10/2004HiếuPhạm Minh24100400544

Nợ LPC26CK115/03/2005HuyLê Gia24100400315

Nợ LPC26CK218/01/2006KhoaTrần Nguyễn Anh24100400336

Nợ LPC26LG130/07/2006TríNguyễn Hữu24101500197

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 50



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 12/05/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24211MH110902702

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị Kiều  Hạnh

Môn học : Tiếng Anh 2 - MH1109027

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26QT123/06/2002ThiNguyễn Trần Ngọc24101000081

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 10



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 12/05/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24211MH110902703

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Phạm Minh  Toàn

Môn học : Tiếng Anh 2 - MH1109027

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC24TH418/05/2004TháiNguyễn Quang22100101281

Nợ LPC26LG130/07/2006TríNguyễn Hữu24101500192

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 11



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 12/05/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24211MH110902705

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Chu Thế Lê  Hoàng

Môn học : Tiếng Anh 2 - MH1109027

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26CK102/07/2006DuyNguyễn Hoàng24100400261

Nợ LPC26CK230/01/2006GiàuPhan Thanh24100400352

Nợ LPC26CK218/01/2006KhoaTrần Nguyễn Anh24100400333

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 12



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 12/05/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24211MH110902704

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Chu Thế Lê  Hoàng

Môn học : Tiếng Anh 2 - MH1109027

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26TM222/11/2004HồngNguyễn Thị Lệ24101600501

C26TM206/04/2005HuyĐỗ Nhật24101600322

Nợ LPC26LG201/09/2006ThôngBùi Minh24101500403

Nợ LPC26TM201/02/2006ThôngNguyễn Hoàng24101600344

C26LG215/05/2006TrọngLâm Bảo24101500535

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 13



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 12/05/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24211MH110902706

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Trương Thị Ngọc  Thu

Môn học : Tiếng Anh 2 - MH1109027

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26DDT105/03/2005ĐạtNguyễn Duy24100300101

Nợ LPC26TA24/05/2006HuyLâm Quốc24101300312

Nợ LPC26DDT126/12/2005HùngDiệp Tấn24100300113

Nợ LPC26DDT214/09/2006NghĩaLê Trọng24100300444

Nợ LPC26TA11/01/2006NguyênLê Hoàng24101300295

Nợ LPC25QT312/11/1999PhướcĐặng Trần Hoàng23101000806

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 14



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 2 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 12/05/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24211MH110902701

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Trần Bình  Dương

Môn học : Tiếng Anh 2 - MH1109027

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26TH04/11/1995HậuTrần Nguyễn Phúc24100100351

Nợ LPC26TH06/06/2006HươngLê Ngọc24100100102

Nợ LPC26TH27/02/2006LợiNguyễn Thành24100100363

Nợ LPC26TK225/03/2005PhátCao Trần24101700384

C26TK221/05/2006PhongNguyễn Trần Kỳ24101700325

Nợ LPC26TH14/08/2006SangNguyễn Thanh24100100326

Nợ LPC26TK217/03/2005ThịnhNguyễn Hữu Đức24101700517

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 15


